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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	    Số:         /2026/NQ-HĐND
	Điện Biên, ngày       tháng    năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
Xét Tờ trình số …………/TTr-UBND ngày …..tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách tại Nghị quyết này.
Điều 3. Chính sách và nguyên tắc trợ cấp, hỗ trợ
1. Chính sách trợ cấp một lần

a) Đối với cán bộ, công chức luân chuyển, điều động đến công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng thực hiện chính sách trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

b) Đối với viên chức tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc đối tượng thực hiện chính sách trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

c) Cán bộ, công chức luân chuyển, điều động hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thuộc đối tượng hưởng chính sách trợ cấp một lần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở.

2. Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng 

a) Hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp công tác tại các địa bàn còn lại. 

3. Điều kiện hưởng và nguyên tắc thực hiện chính sách

a) Chính sách trợ cấp một lần quy định tại mục 1 được thực hiện kể từ thời điểm quyết định luân chuyển, điều động, tăng cường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. 

b) Chính sách hỗ trợ hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện kể từ thời điểm quyết định luân chuyển, điều động, tăng cường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành và trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức thực tế công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng được xác định theo thời gian luân chuyển, điều động, tăng cường theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 03 năm.

c) Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được hưởng một chính sách trợ cấp một lần quy định tại khoản 1 Điều này.

d) Điều kiện về thời gian công tác để được hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp không bảo đảm thời gian công tác theo quy định thì phải hoàn trả kinh phí đã được hưởng theo quy định hiện hành.
4. Việc xác định xã, phường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực I, khu vực II, khu vực III để thực hiện chính sách trợ cấp, hỗ trợ được thực hiện theo danh sách kèm theo Nghị quyết này. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phân loại địa bàn thì thực hiện theo phân loại hiện hành.

5. Mức lương cơ sở làm căn cứ tính trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện chính sách.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp, hỗ trợ theo quy định do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đối với các trường hợp thực hiện chính sách trợ cấp theo quy định của Trung ương thì kinh phí thực hiện theo quy định của Trung ương. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 6. Điều khoản thi hành
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày …… tháng ….. năm 2026.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, Kỳ họp thứ ……. thông qua ngày ….. tháng ….. năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
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